
Công ty TNHH MTV Trường Giang Phát

Địa chỉ: 12/6, Tổ 17, KP2, P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

MST: 3601608503

Kính gửi: Khách hàng

Báo giá sản phẩm từ heo thịt :

STT Tên Hàng hóa ĐVT Đơn giá mới

1 Thịt đùi Kg 73,000                     

2 Cốt lếch cây tươi Kg 73,000                     

3 Nạc thăn Kg 105,000                   

4 Ba rọi không sườn Kg 85,000                     

5 Ba rọi có sườn Kg 92,000                     

6 Sườn non Kg 120,000                   

7 Ba rọi rút xương Kg 105,000                   

8 Chân giò trước Kg 70,000                     

9 Chân giò sau Kg 67,000                     

10 Bắp giò rút xương Kg 80,000                     

11 Xương ống có thịt Kg 55,000                     

12 Xương trơ Kg 25,000                     

13 Thịt vai heo Kg 68,000                     

14 Nạc vai Kg 78,000                     

15 Nạc đùi Kg 85,000                     

16 Nạc dăm Kg 85,000                     

17 Da heo Kg 30,000                     

18 Mỡ heo Kg 35,000                     

19 Xương cổ Kg 70,000                     

20 Xương đuôi Kg 55,000                     

21 Sụn vai Kg 85,000                     

22 Thịt xay Kg 75,000                     

23 Móc hàm Kg 71,000                     

Giá trên chưa bao gồm VAT.

Bảng giá này có giá trị từ ngày 08/10/2018 đến thời điểm có sự thay đổi giá.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý công ty.

Biên hòa, ngày 08 tháng 10 năm 2018

Giám đốc

VŨ VĂN TƯ

BẢNG BÁO GIÁ
Ngày 08 tháng 10 năm 2018


